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Hoạt động 

Thời gian 

 

Mục tiêu 

đánh giá 

 Tuần I 

(Từ 4/1- 8/1/2021) 

 Tuần II 

 (Từ 11/1 - 15/1/2021) 

Tuần III  

 (Từ 18/1- 22/1/2021) 

Tuần IV 

(Từ 25/1- 29/1/2021) 

Đón trẻ-  

Thể dục sáng 

 

 Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, vui vẻ, hướng dẫn trẻ cất balô, cất giầy dép đúng chiều vào nơi quy 

định, nhắc nhở trẻ chào các cô chào bố mẹ ông bà.  

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ sau 

những ngày tết. 

*Thể dục sáng: Tập  với bông 

Hô hấp: Thổi nỏ 

Tay: Đưa hai tay lên cao, hạ tay xuống 

Lưng bụng: Cúi gập người xuống, đứng lên 

Chân: Ngồi xuống đứng lên 

 *PTNN: 27 

*PTTC: 3  

*PTNT: 19 

*PTKNXH 

và TM: 

31,39    

 

 

 

 

Trò chuyện - Trò chuyện với trẻ về các cây xanh:Con thấy dưới sân trêng có trồng loai cây gì? Cây có màu gì? 

Nhà con có trông nhiều cây không ? Ai đã trồng những cây xanh đó? Trồng cây để làm gì?Con có yêu 

cây không ? Con chăm sóc những cây xanh đó  như thế nào? 

-Trò chuyện với trẻ về nhũng loai rau củ quả bé thích và hay ăn: Con thấy vườn rau của trường mình 

có những loại rau nào? Con có hay được bố mẹ cho ăn rau không? Ngoài rau ra các con còn được ăn 

những gì  

 

 

 

 



- Xem tranh ảnh về các loài hoa, các loại củ quả. 

 

 

 

Chơi 

tập có 

chủ 

đích 

 

Thứ 

2 

Vận động 

VĐCB: Tung bóng qua 

dây 

TCVĐ: Quả bóng tròn 

 

Vận động 

VĐCB: Bật xa bằng 2 

chân 

TCVĐ: Lộn cầu vồng 

 

 

Vận động 

VĐCB: Chạy theo 

hướng thẳng 

TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ 

 

 

 

 

 

Vận động 

VĐCB: Tung bắt 

bóng cùng cô 

TCVĐ: Gà vào vườn 

rau 

 

 

 

 

Thứ 

3 

NBTN 

Hoa Hồng Hoa Cúc 

Nhận biết 

Rau cải-  Rau ngót 

 

Nhận biết 

 Một và nhiều 
Nhận biết 

Củ cải- Cà rốt 

 

  

 

Thứ 

4 

Văn học 

Kể chuyện: Bằng nhau 

thôi 

 

Văn học 

Thơ 

Bắp cải xanh 

 

Văn học 

Truyện 

Cả nhà ăn dưa hấu 

 

Văn học 

Thơ: Bác bầu bác bí 

 

 

 

 

Thứ 

5 

T¹o h×nh 

Vẽ đường về nhà 

Tạo hình 

Tô màu lá cây 

 

Tạo hình 

Dán lá vàng 
Tạo hình 

In rau củ quả 

 

 

 

 

Thứ 

6 

¢m nh¹c 

DH: Thật là hay 

Âm nhạc 

VĐ: Cây bắp cải 

NH: Lý cây xanh 

Âm nhạc 

DH: Quả 

TC: Nghe âm thanh 

Âm nhạc 

NH: Bé thích ăn rau 

TC: Ai nhanh nhất 

 

 



TC: Ai đoán giỏi  

 

nhạc cụ 

 
 

Hoạt động vui 

chơi 

* Góc bế em:  

-Chuẩn bị: Bếp,Bát, thìa, búp bê, thú bông, giường tủ... 

- Hoạt động: Tập khuấy bột cho em bé, xúc cho em ăn, ru em ngủ, hát cho em bé nghe, thay quần áo 

mới cho em  

*Góc vận động: búa cọc, các hạt và giỏ,con nghé ọ, tháo lắp vòng, lồng hộp. 

- Chuẩn bị: Đồ chơi đóng cọc, lồng hộp, bánh xe....     

- Hoạt động: trẻ tập các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp với mắt để gắp hạt bỏ giỏ tháo lắp 

vòng, đóng cọc, lồng hộp...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

* Góc HĐVĐV:  

- Chuẩn bị: Ghép hình, xây nhà của bé, xếp vườn hoa, trồng cây xanh, xếp đường đi, xếp hàng rào,  , 

xếp ghế, lô tô các loại rau củ quả,  

 -Hoạt động: Phối hợp các giác quan để sờ nắn ngửi, nhận biết các loại củ quả, loại hoa, chắp ghép 

hình, xếp nhà, xâu vòng, cài cúc, kéo khóa 

*Góc Bé chơi với hình :  

- Chuẩn bị: các hình to nhỏ vuông, tròn... 

- Hoạt động: thả bóng, thả hình 

*Góc bé chơi với màu:  

-Chuẩn bị: Màu, giấy, đất nặn, rau củ quả,… 

- Hoạt động: Tô màu rau củ, tô màu các loại hoa quả, in hoa từ rau củ quả, Bóp nhào đất tập nặn, nặn 

xoay tròn, ấn dẹt, nặn quả tròn,... 

*Góc sách truyện :  

Chuẩn bị: truyện tranh, rối tay các nhân vật, tranh ảnh về các rau củ quả, các loại quả,  

+ Hoạt động: Trẻ tập mở sách, tập kể truyện theo tranh, xem tranh ảnh về các loại cây xanh,một số loại 

rau củ quả mà trẻ thích ăn. 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Hoạt động 

ngoài trời 

* Quan sát: Thời tiết, vườn rau, cây xanh quanh trường, vườn hoa, đồ chơi trên sân, cây xoài, cây 

cam, cây cà chua, vườn cải, đồ chơi trên sân trường. 

* TCVĐ: Gieo hạt, Cỏ thấp cây cao, trồng nụ trồng hoa, rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng,  dung dăng 

dung dẻ, bóng tròn to, trời nắng trời mưa, gà vào vườn rau 

* Chơi tự do: - Chơi với đồ chơi ngoài trời 

                        - Chơi với các đồ chơi mang theo:Thổi bong bóng, bóng bay, xe đẩy, vẽ phấn 

Hoạt động tập thể: Đi theo hiệu lệnh của cô 

 

 

 

 

 

 

Chơi - tập 

buổi chiều 

*Vận động nhẹ nhàng theo nhạc 

*Thực hành: - Cất lấy quần áo theo yêu cầu của cô 

                       - Đi tất, cởi tất 

  - Dạy trẻ biết giao tiếp với những người xung quanh                   

* Hướng dẫn TC: Chiếc túi kỳ diệu, Quả gì biến mất,  Bạn nào nhanh nhất, anh cả anh hai, Trồng nụ 

trồng hoa 

* Ôn  chiều: Ôn các kỹ năng đã học trong tuần, nghe cô kể truyện, đọc thơ 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp. 

 

     

 

 

 

 

Hoạt động 

ăn- Ngủ - vệ 

sinh 

- Xúc cơm gọn gàng 

- Lấy gối tập chuẩn bị chỗ ngủ 

 

 

Chủ đề - sự 

kiện 

 

Hoa trong mắt bé 

 

Bé thích rau xanh  

 

Củ cải- Cà rốt 

 


